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1. Đặt vấn đề
Lực đẩy Archimedes, một trong những nguyên lý 

cơ bản của cơ học chất lỏng, đóng vai trò quan trọng 
trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, từ thiết kế 
tàu thuyền đến công nghệ chế tạo và ứng dụng trong 
y học. Nguyên lý này, được Archimedes phát biểu 
vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, cho rằng một 
vật thể chìm trong một chất lỏng sẽ chịu một lực đẩy 
hướng lên từ chất lỏng bằng trọng lượng của chất 
lỏng bị vật thể chiếm chỗ. 

Việc hiểu và áp dụng lực đẩy Archimedes không 
chỉ giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về 
cơ học chất lỏng mà còn thúc đẩy khả năng phân tích 
và tư duy độc lập sáng tạo. Tuy nhiên, nghiên cứu 
cho thấy rằng sinh viên thường gặp khó khăn trong 
việc áp dụng lý thuyết này vào các tình huống thực 
tế và các bài toán phức tạp. Do đó, việc nghiên cứu 
lý thuyết và hệ thống các dạng bài tập cơ bản về lực 
đẩy Archimedes cho sinh viên là rất cần thiết. Bài 
báo này nhằm mục đích hệ thống lại kiến thức và các 
dạng bài tập cơ bản về lực đẩy Archimedes. Bằng 
cách đó, chúng ta có thể giúp sinh viên có khả năng 
phân tích, tư duy độc lập sáng tạo và chuẩn bị tốt hơn 
cho sinh viên tiếp tục nghiên cứu trong các lĩnh vực 
liên quan đến cơ học chất lỏng và kỹ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của bài tập vật lý

Bài tập Vật lí với tính cách là một phương pháp 
dạy học giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc hoàn 

thành các nhiệm vụ dạy học vật lí. Xét về mặt định 
hướng phát triển năng lực, đặc biệt là về mặt rèn luyện 
kĩ năng vận dụng kiến thức đã lĩnh hội được thì vai trò 
của việc giải bài tập vật lí trong quá trình học tập có 
một giá trị rất lớn. Hệ thống bài tập định hướng năng 
lực chính là công cụ để sinh viên luyện tập nhằm hình 
thành năng lực và là công cụ để giảng viên và các cán 
bộ quản lí giáo dục kiểm tra, đánh giá năng lực của 
sinh viên và biết được mức độ đạt chuẩn của quá trình 
dạy học. Bài tập là một thành phần quan trọng trong 
môi trường học tập mà giảng viên cần thực hiện. Vì 
vậy, trong quá trình dạy học, người giảng viên cần biết 
xây dựng các bài tập định hướng năng lực.

Việc giải bài tập giáo dục ý chí, tính kiên trì vượt 
khó, phát triển tư duy lôgíc, sự nhanh trí. Trong quá 
trình tư duy sâu sắc ấy, có sự phân tích và tổng hợp 
những mối liên hệ giữa các hiện tượng và đại lượng 
vật lí đặc trưng cho chúng. Bài tập giúp sinh viên 
hiểu được nhiều mối liên hệ giữa vật lí và kĩ thuật. 
2.2. Kiến thức cần nhớ về định luật Archimedes

Xét một vật đứng yên trong khi được nhúng vào 
một chất lưu như hình 1. Áp suất của chất lưu bao 
quanh sẽ tác dụng các lực lên vật đó và lực tổng 
hợp tác dụng lên vật bởi chất lưu chính là lực đẩy 
Archimedes. Nhưng chính lực đó cũng tác dụng lên 
khối chất lưu trước khi bị vật đó chiếm chỗ. Vì khối 
chất lưu trước khi bị chiếm chỗ ở trạng thái cân bằng 
tịnh tiến và cân bằng quay, do đó chất lưu bao quanh 
phải cung cấp một lực đẩy hướng lên để cân bằng với 
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trọng lượng của khối chất lưu đó.
Vì khối lượng của khối chất lưu bị chiếm chỗ là ρV, 

nên trọng lượng của khối chất lưu đó có độ lớn bằng 
ρgV và đó cũng là độ lớn của lực đẩy Archimedes F 
tác dụng lên một vật bất kì được nhúng vào chất lưu 
đó: F = ρgV                 

Trong đó: F là độ lớn của lực nổi, ρ là mật độ khối 
lượng riêng của chất lưu, g là gia tốc trọng trường và 
V là thể tích của khối chất lưu bị vật chiếm chỗ.

Hình 1. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật đúng 
bằng lực tác dụng lên khối chất lưu bị vật đó chiếm 

chỗ.
Nội dung Định luật Archimedes: “Một vật được 

nhúng một phần hoặc toàn bộ trong một chất lưu 
sẽ chịu tác dụng một lực đẩy có độ lớn bằng trọng 
lượng của khối chất lưu bị chiếm chỗ và hướng lên 
trên dọc theo đường thẳng đứng đi qua trọng tâm 
của khối chất lưu đó”.
2.3. Một số dạng bài tập về định luật Archimedes 

Bài 1. Một vật nặng hình chữ nhật có kích thước 
0,4m x 0,3m x 0,25m và có khối lượng 100 kg nằm 
ở đáy đại dương. Cần phải tác dụng vào vật một lực 
bằng bao nhiêu để nâng được vật lên? Lấy g = 9,8 m/
s2; khối lượng riêng của nước biển là 1,03.103 kg/m3. 

HDG: Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ: Lực 
kéo FK

 và lực đẩy Archimedes F hướng lên, trọng 
lượng P hướng xuống.

Khi vật nằm cân bằng ta có: 
0KF F P+ + =

   

Chiếu phương trình trên 
xuống chiều (+) chọn như hình 
vẽ, ta có: 

0K KF F P F P F+ − = ⇒ = −

KF mg gVr⇒ = −

Với thể tích của vật là: V = 0,4.0,3.0,25 = 0,03 
(m3)

3100.9,8 1,03.10 .9,8.0,03 677,18( )KF N⇒ = − =

Vậy: Cần tác dụng vào vật một lực 677,18 N để 
kéo vật lên.

Bài 2. Xác định thể tích khí heli cần thiết để khinh 

khí cầu lơ lửng trên không trung, biết rằng khinh khí 
cầu là rỗng và trang thiết bị trên đó có khối lượng 
450 kg. Biết khối lượng riêng của không khí bằng 
1,293 kg/m3; khối lượng riêng của Heli bằng 0,1787 
kg/m3.

HDG: Các lực tác dụng lên khí cầu gồm: Lực đẩy 
Archimedes F, trọng lượng P.

Lực đẩy Archimedes tác dụng lên khí cầu do 
không khí bị chiếm chỗ phải bằng và ngược chiều 
với trọng lượng của khí cầu cùng với các thiết bị trên 
đó cộng với khí heli. 

Vậy: F P=   ( )kk tb HegV m m gr⇔ = +     
 ( )kk HegV m V gr r⇔ = +       

3450 404( )
1,293 0,1787kk He

mV m
r r

⇒ = = =
− −

Thể tích khí heli cần thiết để khinh khí cầu lơ 
lửng trên không trung là 404 m3.

Bài 3. Một khối gỗ nổi trong nước, với hai phần 
ba thể tích của nó bị chìm. Trong dầu, khối gỗ nổi 
với 0,9 thể tích bị chìm. Hãy tìm khối lượng riêng 
của gỗ và của dầu? Biết khối lượng riêng của nước 
là 103 kg/m3.

HDG: Theo định luật Archimedes: Trọng lượng 
của vật nổi bằng trọng lượng khối nước bị choán chỗ: 
P = P’ . ' '.V g V gr r⇔ =           	 (1)

3 3' 2 2' ' .10 666,7( / )
3 3

V kg m
V

r r r⇒ = = = =

Trong dầu:  '
2P P=   2 2. .V g V gr r⇔ = 	 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:   2 2. ' '.V g V gr r=  
3

3
2

2

2 .10' ' 3 740,7( / )
0,9

VV kg m
V V
rr⇒ = = =

Vậy: Khối lượng riêng của gỗ là 666,7 kg/m3 và 
của dầu là 740,7 kg/m3.

Bài 4. Một bức tượng vàng 
khối lượng 12 kg được đưa lên 
từ một tàu bị chìm ở đáy đại 
dương. Tính lực căng của dây 
cáp khi tượng ở trạng thái nghỉ và 
chìm hoàn toàn và tính lực căng 
khi đã kéo bức tượng lên khỏi mặt nước? Cho rvàng 

= 19,3.103
 kg/m3; rkhông khí = 1,2 (kg/m3); rnước biển = 

1,03.103
 (kg/m3); g = 9,8 m/s2.

HDG: Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ: Lực 
kéo FK

 và lực đẩy Archimedes F hướng lên, trọng 
lượng P hướng xuống.

(Xem tiếp trang 126)
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vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng 
viên, sinh viên ngành quản lý, khảo sát và khai thác 
Biển tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội./.
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* Khi bức tượng ở trạng thái nghỉ và chìm hoàn 
toàn, ta có: 0KF F P+ + =

   

Chiếu phương trình trên xuống chiều (+) chọn 
như hình vẽ, ta có: 0K KF F P F P F+ − = ⇒ = −

nuocbienKF mg gVr⇒ = −

Với thể tích của bức tượng vàng:

3 312.9,8 1,03.10 .9,8.0,62.10 111( )KF N−⇒ = − =

*) Khi bức tượng lên khỏi mặt nước (không khí) 
thì lực Archimedes tác dụng vào bức tượng là: 

 
Lực nổi này quá bé nên có thể bỏ qua sự có mặt 

của lực nổi này.
Vậy lực của dây cáp khi kéo lên khỏi mặt nước:          
F  = m.g = 12.9,8 = 117,6 (N)K

Vậy: Lực căng của dây cáp khi tượng ở trạng thái 
nghỉ và chìm hoàn toàn là FK = 111 N và lực căng khi 

đã kéo bức tượng lên khỏi mặt nước là FK = 117,6 N.
3. Kết luận

Qua phần trình bày một số dạng bài tập giúp sinh 
viên nắm vững định luật Archimedes không chỉ là cơ 
sở để hiểu biết về cơ học chất lỏng mà còn là cơ hội 
để sinh viên rèn luyện tính độc lập và sáng tạo trong 
học tập. Việc giải quyết các bài tập vận dụng sẽ giúp 
sinh viên phát triển kỹ năng tự học, tư duy độc lập, 
sáng tạo và tăng cường hứng thú với môn học, giúp 
sinh viên tiếp tục nghiên cứu và áp dụng vào các học 
phần chuyên ngành một cách dễ dàng.
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